
TRAGUTAN” 
Viên nang mềm 

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm 
Cineol (Eucalyptol) x 

Tinh dầu Gừng (Oleum Zingiberis ).... .0,5mg 

Tinh dầu Tần (Húng Chanh) (Oleum Plectranthi amboinici)......0,18 mg 
Tá dược: Menthol, Clorophyl, Dầu đỗ tương, Gelatin, Glycerin, 

Sorbitol lỏng, Nipagin, Nipsol, Vanilin, Ethanol 96%, Nước tinh khiết. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ: 
- Cineol (hay Eucalyptol) có tính sát khuẩn, trị viêm cuống phổi, long 
đàm, hạ sốt. 

- Tỉnh dầu Tần với thành phần chủ yếu là carvacrol có tác dụng kháng 

khuẩn mạnh đối với Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, 
Diphteri v.v... 

- Tỉnh dầu Gừng có tác dụng tiêu đàm, chống nôn, chữa ho khan tiéng, 
hocảm cúm. 
- Viên nang mềm Tragutan với các dược chất hoàn toàn thiên nhiên, 

có tính sát khuẩn đường hô hấp, hạ sốt, được dùng diéu trị các chứng 

ho, long đàm, cảm sốt. Thuốc có hiệu quả cao và tức thời, làm dịu các 
cơn ho và các triệu chứng khó chịu của cảm cúm do kết hợp tính kháng 
khuẩn của Cineol, tinh dầu Tần, và tính chữa ho, tiêu đàm của tinh dầu 
Gừng. Thuốc không gây budn ngủ và được dung nap tốt. 

CHỈ ĐỊNH: 
- Sáttrùng đường hô hấp, làm dịu cơn đau họng. 

- Trị các chứng ho do dị ứng hầu họng. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
- Mẫn cảm với thành phần thuốc. 
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi. 
- Không dùng cho các trường hợp: ho do suyễn, suy hô hấp, hodo lao 
-Phụnữcóthai | 
THẬN TRỌNG: 
Người loét dạ dày thận trọng khi dùng thuốc 

https://trungtamthuoc.com/



Thời kỳ cho con bú: 

Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú 

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : 
Không ảnh hưởng. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR):. 
- Đôi khi có cảm giác ấm nóng & dạ dày. 
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải 
khi sử dụng thuốc. 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
- Người lớn: mỗi lần 2 viên, ngày uống 3 lần. 
- Tré em trên 30 tháng tuổi: mỗi lần 1 viên, ngày uống 2-3 lần. 
QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: 
Chưa có tài liệu nghiên cứu. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
Chưa có thông tin 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Hộp 10 vix 10 viên nang mềm. 
Chai 40 viên nang mềm. 
BẢO QUẢN: 
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG: 
36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

* Viên nang mềm TRAGUTAN dat theo TCCS. 

- Để xa tắm tay của tré em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. 
- Sản xuất tại Nhà máy số 930 C2, dudng C, KCN Cát Lái, Cụm 2, P.Thanh My 

Lợi, Q. 2, TP. Hồ ChíMinh. 
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